2

	BỘ TÀI CHÍNH

	 
	



TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thủ tục khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. 

I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	
	
	

	1.1
	Tờ khai
	Hoạt động 1
	1
	30.535
	0
	0
	1
	120.000
	45.000
	5.400.000.000
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	1
	30.535
	 
	 
	
	24.000 
	45.000
	1.080.000.000
	

	 
	 
	Bưu chính
	
	 
	 
	 
	
	36.000 
	8.000
	288.000.000
	

	 
	 
	Điện tử
	
	 
	 
	 
	
	60.000 
	0
	0
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	0
	0
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	
	0
	 
	 
	
	 
	0
	0
	

	3.1
	Phí
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	0
	0
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	0
	0
	

	3.3
	 
Chi phí khác (nếu có
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	0
	0
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	0
	0
	

	 
	 
	Hoạt động 1
	
	0
	
	0
	
	
	0
	0
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	1
	30.535
	
	
	
	24.000 
	45.000
	1.080.000.000
	

	 
	 
	Bưu chính
	
	
	
	
	
	36.000 
	8.000
	288.000.000
	

	 
	 
	Điện tử
	
	
	
	
	
	60.000 
	0
	0
	

	 
	 
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	8.136.000.000
	


